ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN LỊCH SỬ
KHỐI 12-NĂM HỌC 2022-2023
MÃ ĐỀ 121

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	D
	D
	D
	D
	A



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945? Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi cách mạng?
Câu 2 (1,0 điểm) Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? 

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	* Nguyên nhân thắng lợi:
- Khách quan: Quân Đồng minh chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân khởi nghĩa thành công. 
- Chủ quan:  
 + Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam...
+ Qua trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh;
+ Trong những ngày khởi nghĩa toàn đảng ,toàn quân, toàn dân 
*Nguyên nhân quan trọng nhất
+ Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	
0,5đ




0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

	Câu 2
	* Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 
– Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử CMVN.
+ Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo…
+ Từ đây CMVN thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản VN, một Đảng có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ…
+ Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.
	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	A
	B
	C

	A
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	D
	C
	D



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	D

	C
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	A
	B
	D




II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)Vì sao nói sau cách mạng tháng Tám nước ta ở vào thế “Ngàn cân treo sợi tóc”?
Câu 2 (1,0 điểm) Đánh giá của em về những công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn (1919- 1930)?

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a.	Chính trị : 
- Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn non yếu . 
- Quân đồng minh lũ lượt kéo vào nước ta để giải giáp quân Nhật: 
+	Từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc: 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc theo sau chúng là bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách kéo vào nước ta, hòng cướp chính quyền của ta.
 +	Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp quay lại xâm lược Việt Nam 
- Cả nước còn 6 vạn quân Nhật
b.	Kinh tế- tài chính: 
- Bị chiến tranh tàn phá kiệt quệ, nạn đói hoành hành
- Tài chính trống rỗng, rối loạn.
c.Văn hóa : 
-  Trên 90% dân số mù chữ.
- Tệ nạn xã hội phổ biến.
=> Tình thế nước ta như “Ngàn cân treo sợi tóc”

	
0,5đ


0,25đ


0,25đ



0,5đ


0,5đ

	Câu 2
	* Đánh giá công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc 
+ Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt nam
+ Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng
+ Là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng, hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.
+ Soạn thảo chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt…coi đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta.

	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ








MÃ ĐỀ 123
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C

	A
	D
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	D
	D
	D
	D
	A



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945? Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi cách mạng?
Câu 2 (1,0 điểm) Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? 

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	* Nguyên nhân thắng lợi:
- Khách quan: Quân Đồng minh chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân khởi nghĩa thành công. 
- Chủ quan:  
 + Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam...
+ Qua trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh;
+ Trong những ngày khởi nghĩa toàn đảng ,toàn quân, toàn dân 
*Nguyên nhân quan trọng nhất
+ Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	
0,5đ




0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

	Câu 2
	* Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 
– Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử CMVN.
+ Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo…
+ Từ đây CMVN thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản VN, một Đảng có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ…
+ Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.
	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	A
	D
	B

	B
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	D
	C
	D



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	D

	C
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	A
	B
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)Vì sao nói sau cách mạng tháng Tám nước ta ở vào thế “Ngàn cân treo sợi tóc”?
Câu 2 (1,0 điểm) Đánh giá của em về những công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn (1919- 1930)?

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a.	Chính trị : 
- Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn non yếu . 
- Quân đồng minh lũ lượt kéo vào nước ta để giải giáp quân Nhật: 
+	Từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc: 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc theo sau chúng là bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách kéo vào nước ta, hòng cướp chính quyền của ta.
 +	Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp quay lại xâm lược Việt Nam 
- Cả nước còn 6 vạn quân Nhật
b.	Kinh tế- tài chính: 
- Bị chiến tranh tàn phá kiệt quệ, nạn đói hoành hành
- Tài chính trống rỗng, rối loạn.
c.Văn hóa : 
-  Trên 90% dân số mù chữ.
- Tệ nạn xã hội phổ biến.
=> Tình thế nước ta như “Ngàn cân treo sợi tóc”

	
0,5đ


0,25đ


0,25đ



0,5đ


0,5đ

	Câu 2
	* Đánh giá công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc 
+ Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt nam
+ Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng
+ Là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng, hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.
+ Soạn thảo chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt…coi đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta.

	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ




MÃ ĐỀ 125

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	A
	D
	C

	A
	D
	B
	D
	A
	D
	D
	D
	D
	A



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	C

	B
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945? Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi cách mạng?
Câu 2 (1,0 điểm) Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? 


	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	* Nguyên nhân thắng lợi:
- Khách quan: Quân Đồng minh chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân khởi nghĩa thành công. 
- Chủ quan:  
 + Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam...
+ Qua trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh;
+ Trong những ngày khởi nghĩa toàn đảng ,toàn quân, toàn dân 
*Nguyên nhân quan trọng nhất
+ Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	
0,5đ




0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

	Câu 2
	* Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 
– Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử CMVN.
+ Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo…
+ Từ đây CMVN thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản VN, một Đảng có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ…
+ Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.
	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ




MÃ ĐỀ 126

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B

	C
	A
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	C
	D
	C
	D



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D

	D
	C
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	A
	B
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)Vì sao nói sau cách mạng tháng Tám nước ta ở vào thế “Ngàn cân treo sợi tóc”?
Câu 2 (1,0 điểm) Đánh giá của em về những công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn (1919- 1930)?

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a.	Chính trị : 
- Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn non yếu . 
- Quân đồng minh lũ lượt kéo vào nước ta để giải giáp quân Nhật: 
+	Từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc: 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc theo sau chúng là bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách kéo vào nước ta, hòng cướp chính quyền của ta.
 +	Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp quay lại xâm lược Việt Nam 
- Cả nước còn 6 vạn quân Nhật
b.	Kinh tế- tài chính: 
- Bị chiến tranh tàn phá kiệt quệ, nạn đói hoành hành
- Tài chính trống rỗng, rối loạn.
c.Văn hóa : 
-  Trên 90% dân số mù chữ.
- Tệ nạn xã hội phổ biến.
=> Tình thế nước ta như “Ngàn cân treo sợi tóc”

	
0,5đ


0,25đ


0,25đ



0,5đ


0,5đ

	Câu 2
	* Đánh giá công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc 
+ Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt nam
+ Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng
+ Là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng, hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.
+ Soạn thảo chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt…coi đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta.

	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ




MÃ ĐỀ 127

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B

	D
	A
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	D
	D
	D
	A



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	C

	B
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945? Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi cách mạng?
Câu 2 (1,0 điểm) Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? 

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	* Nguyên nhân thắng lợi:
- Khách quan: Quân Đồng minh chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân khởi nghĩa thành công. 
- Chủ quan:  
 + Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam...
+ Qua trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh;
+ Trong những ngày khởi nghĩa toàn đảng ,toàn quân, toàn dân 
*Nguyên nhân quan trọng nhất
+ Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	
0,5đ




0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

	Câu 2
	* Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 
– Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử CMVN.
+ Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo…
+ Từ đây CMVN thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản VN, một Đảng có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ…
+ Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.
	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	C
	A

	B
	C
	A
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	D



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	D

	C
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	A
	B
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)Vì sao nói sau cách mạng tháng Tám nước ta ở vào thế “Ngàn cân treo sợi tóc”?
Câu 2 (1,0 điểm) Đánh giá của em về những công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn (1919- 1930)?

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a.	Chính trị : 
- Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn non yếu . 
- Quân đồng minh lũ lượt kéo vào nước ta để giải giáp quân Nhật: 
+	Từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc: 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc theo sau chúng là bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách kéo vào nước ta, hòng cướp chính quyền của ta.
 +	Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp quay lại xâm lược Việt Nam 
- Cả nước còn 6 vạn quân Nhật
b.	Kinh tế- tài chính: 
- Bị chiến tranh tàn phá kiệt quệ, nạn đói hoành hành
- Tài chính trống rỗng, rối loạn.
c.Văn hóa : 
-  Trên 90% dân số mù chữ.
- Tệ nạn xã hội phổ biến.
[bookmark: _GoBack]=> Tình thế nước ta như “Ngàn cân treo sợi tóc”
	
0,5đ


0,25đ


0,25đ



0,5đ


0,5đ

	Câu 2
	* Đánh giá công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc 
+ Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt nam
+ Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng
+ Là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng, hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.
+ Soạn thảo chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt…coi đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta.

	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ




